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	UBND XÃ HÀ TÂY
HỘI ĐỒNG BT, HT&TĐC

Số: 01/PA-BTHT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Tây, Ngày 07 tháng 9 năm 2026



DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án: Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà
 (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng)

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP PHƯƠNG ÁN
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ  Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 17/2026/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định số 171/2025/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của UBND thành phố; 
Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Đơn giá bồi thường thiệt hại đối cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 06/02/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội; áp dụng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai và một số nội dung liên quan trên địa bàn thành phố; 
[bookmark: loai_1_name]Căn cứ Quyết định số 57/2026/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026.
Căn cứ Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND ngày 03/9/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hàn Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Báo cáo số 429/BC-STC ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 07 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng xác định giá gạo tẻ thường trung bình là 15.500 đồng/kg; 
Căn cứ Biên bản kiểm đếm về đất đai, cây trồng, vật nuôi và tài sản gắn liền với đất thu hồi để thực hiện Dự án Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng).
2. THÔNG TIN NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI
1. Họ và tên người sử dụng đất: Ông Bùi Duy Cao và bà Đỗ Thị Ngọc
2. Tình trạng: Ông Bùi Duy Cao chết ngày 15/10/2024, theo trích lục khai tử số 1914/2026/TLKT-BS ngày 14/8/2026, bà Đỗ Thị Ngọc chết ngày 09/9/2017, theo trích lục khai tử số 1915/2026/TLKT-BS ngày 14/8/2026.
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Nam Thanh cấp ngày 12/6/1995, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 361-QSDĐ/TA-NT;
4. Thửa đất bị thu hồi:
- Thửa đất số: 375
- Tờ bản đồ số: 10
- Diện tích thu hồi: 141,2875 m²
- Loại đất: Trồng lúa
- Địa chỉ thửa đất: xứ đồng Hà Đông, xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng.
5. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan do ông Bùi Duy Cao và bà Đỗ Thị Ngọc đã chết:
Căn cứ hồ sơ xác minh quan hệ nhân thân, giấy tờ về thừa kế và các tài liệu có liên quan, xác định những người thuộc diện thừa kế của ông Bùi Duy Cao và bà Đỗ Thị Ngọc gồm:
	STT
	Họ và tên
	Quan hệ với ông Bùi Duy Cao/bà Đỗ Thị Ngọc
	Địa chỉ

	1
	Ông Bùi Duy Vị
	Con trai
	Xóm 1, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	2
	Ông Bùi Duy Cửu
	Con trai
	Xóm 1, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	3
	Bà Bùi Thị Thắm
	Con gái
	Xóm 1, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	4
	Bà Bùi Thị Nhuần
	Con gái
	Xóm 2, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	5
	Bà Bùi Thị Lành
	Con gái
	Ngõ 74/31, đường Núi Thành, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Bà Bùi Thị Tươi
	Con gái
	Xóm 2, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	7
	Bà Bùi Thị Phấn
	Con gái
	Xóm 2, thôn Đông Phan, xã Hà Tây

	8
	Ông Bùi Duy Vi (Đã chết)
	Con trai
	

	8.1
	Ông Bùi Duy Vũ (con ông Vi)
	Cháu
	Số nhà 127/14, đường Man Thiện, khu phố 10, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh

	8.2

	Bà Bùi Thị Thanh (con ông Vi)
	Cháu
	Số nhà 127/14, đường Man Thiện, khu phố 10, phường Tăng Nhơn Phú, thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Ông Bùi Duy Khởi (Đã chết)
	Con trai
	

	9.1
	Bùi Trọng Nghĩa
	Cháu
	7/23, Tổ 23, khu phố 10, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai

	9.2
	Bùi Thị Thanh Nam
	Cháu
	7/23, Tổ 23, khu phố 10, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai

	9.3
	Bùi Duy Kỳ
	Cháu
	7/23, Tổ 23, khu phố 10, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai

	9.4
	Bùi Duy Khánh
	Cháu
	7/23, Tổ 23, khu phố 10, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai



3. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN TIỀN BỒI THƯỜNG
Khoản tiền bồi thường, hỗ trợ nêu trên thuộc quyền của những người có quyền thừa kế đối với di sản của ông ông Bùi Duy Cao và bà Đỗ Thị Ngọc theo quy định của pháp luật.
Việc nhận tiền bồi thường được thực hiện trên cơ sở văn bản xác định/thỏa thuận về người thừa kế, văn bản phân chia di sản, văn bản ủy quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
4. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lập phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà (nay là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng). Cụ thể như sau: 

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính 
	Khối lượng
	Đơn giá
	Hệ số
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	I
	Đất đai: Thửa đất số 375, tờ bản đồ số 10, diện tích thực hiện dự án 141,2875m2
	88.957.500
	 

	1
	Bồi thường 
	 
	 
	14.128.750
	 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm thuộc vị trí 1
	m2
	141,2875
	100.000
	1
	14.128.750
	 

	2
	Hỗ trợ 
	 
	 
	 
	 
	74.828.750
	 

	2.1
	Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm (hỗ trợ người trực tiếp sản xuất)
	 
	 

	 
	Đất trồng cây lâu năm vị trí 1
	m2
	141,2875
	100.000
	5
	70.643.750
	 

	2.2
	Hỗ trợ ổn định đời sống: Diện tích đất bị thu hồi dưới 30% hỗ trợ 30 kg gạo/số nhân khẩu/3 tháng; nếu phải di chuyển chỗ ở thời gian hỗ trợ 6 tháng theo Quy định
	Số khẩu
	Số tháng
	Đơn giá (đồng/kg)
	Số kg gạo
	Thành tiền 
(đồng)
	Tỷ lệ % DT đất thu hồi/Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng

	 
	Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 
	3
	3
	15.500
	30
	4.185.000
	12,89%

	II
	Tài sản (nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt).
	0
	 

	 
	Không có
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Cây cối, hoa màu
	0
	 

	 
	Không có
	m2
	0
	0
	 
	0
	 

	 
	Tổng cộng = I+II+III
	88.957.500
	 

	Tám mươi tám triệu, chín trăm năm mươi bảy nghìn, năm trăm đồng

	
	
	
	
	
	 



